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	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe



	MT6: Trẻ chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh
	- Trẻ biết đội mũ khi ra nắng.
+ Dạy trẻ kỹ năng đội mũ 
	*HĐ chơi tập có chủ định:

+ Dạy trẻ kỹ năng đội mũ 



	MT7. Biết tránh một số vật dụng  nguy hiểm
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.
- Kỹ năng sống: Bé lấy nước uống
+ Trẻ biết cách cầm cốc, biết lấy nước để  uống.
+ Trẻ biết giữ vệ sinh sạch sẽ đồ uống của mình.
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào hoặc đến gần.
- Kỹ năng sống: Bé lấy nước uống
+ Trẻ biết cách cầm cốc, biết lấy nước để  uống.
+ Trẻ biết giữ vệ sinh sạch sẽ đồ uống của mình.

	b. Phát triển vận động

	MT9: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, chân, lưng - bụng 

	- Tập vận động các nhóm cơ và hệ hô hấp: 
- Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 
- Tay: giơ cao, đưa tay ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp lắc bàn tay.
- Lưng bụng, lườn: Cúi người về trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang 2 bên. 
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân. 
	* HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ thể dục sáng, bài tập phát triển chung


	MT10: Giữ được thăng bằng trong vận dộng đi. Chạy bước 


	- Tập bước:
- Bước lên xuống bậc cáo 15cm ( 5 - 7 bậc).

	* HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
- Bước lên xuống bậc cao 15cm ( 5 – 7 bậc.)
- TCVĐ:, Kéo co

	MT11. Trẻ thực hiện phối hợp tay- mắt  trong vận động tung, ném, bắt
	- Tập tung

+ Tung bóng bằng 2 tay

+ Tung bóng qua dây.

+ Tung - bắt bóng cùng cô
	*HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
+ Tung bóng bằng 2 tay

+ Tung bóng qua dây.                 

+Tung – bắt bóng cùng cô

- TC VĐ:, Kéo co, bắt bướm, Bóng tròn to.bắt bướm, 

	MT13. Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động.
	- Tập nhún bật:

+ Tập đá bóng
	*HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
+ Tập đá bóng

Trò chơi VĐ:: Bóng tròn to

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT21: Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/ xanh theo yêu cầu. 

	 - nhận biết phân biệt Màu đỏ, màu vàng. Màu xanh
	* HĐ chơi tập có chủ định tập cho trẻ biết :
+ Nhận biết phân biệt Màu đỏ, màu vàng

- Hoạt động chiều

+ Ôn màu đỏ màu vàng màu xanh.

- Hoạt động Mọi lúc mọi nơi

	MT23. Trẻ biết được số lượng một và nhiều
	- ôn  Số  lượng (một – nhiều).
	*HĐ chơi tập có chủ định tập cho trẻ biết :
- Ôn nhận biết Số  lượng (một – nhiều).

	MT25. Trẻ nhận biết được  vị trí trong không gian.
	- Vị trí không gian: (trước – sau) so với bản thân
	*HĐ chơi tập có chủ định tập cho trẻ biết :
+ Nhận biết phía trước, phía sau của bản thân trẻ.

	MT26: Trẻ biết hoạt động một số ngày lễ hội ở địa phương, Biết được tên và hình ảnh Bác Hồ.

	+ Trò chuyện sáng theo pp UNIS

- Trò chuyện sáng về Bác Hồ
	* HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết:
- Trò chuyện sáng về Bác Hồ.

* Mọi lúc mọi nơi.

	MT27: Trẻ biết một số hoạt động lớp mẫu giáo
	 - Bé lên mẫu giáo: 
	* HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
+ Bé lên mẫu giáo: 
- HĐ chiều: Cho trẻ xem tranh, ti vi về hình ảnh trẻ lên lớp mẫu giáo

	MT28: Trẻ biết một số hoạt động khi mùa hè đến
	+ Bé với mùa hè

Trò chuyện sáng về thời tiết

	* HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ biết :
-  Bé với mùa hè 
- Trò chuyện sáng Theo PP UNIS:
+ Trò chuyện sáng về thời tiết
- HĐ chiều: Cho trẻ xem tranh, ti vi về hình ảnh mùa hè như đi chơi biển, chơi nhà bóng….

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT31. Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.  

	- Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý
* Chuyện: 

-  Sóc và thỏ đi tắm nắng. 

- Bé mai đi công viên

+ “ Một ngày bế đến trường” .

	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
 -Trẻ nghe và biết tên câu chuyện.
- Chuyện: +  Sóc và thỏ đi tắm nắng. 

 + Bé mai đi công viên

- hoạt động chiều 

+ “ Một ngày bế đến trường” .
- Mọi lúc mọi nơi

; Ôn luyện, làm quen các câu truyện, ca dao...trong chủ đề.

	MT33. Đọc được thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố. Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng
* Thơ: + Nắng bốn mùa

+ Bé lên mẫu giáo.

+ Cầu vồng 

+ Bác Hồ của em

* Ca dao, đồng dao
- Chi chi chành chành.
- Nu na nu nống.
- Dung dăng dung dẻ.
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:Trẻ nghe và biết tên bài  thơ.
Thơ: 

+ Cầu vồng, 
+ Bác Hồ của em
* Hoạt động chiều: 

+ Nắng bốn mùa

+ Bé lên mẫu giáo.

+ Cầu vồng 

+ Bác Hồ của em

- Hoạt động mọi lúc mọi nơi cho trẻ đọc thơ ca dao, đồng dao trong chủ đề .


	MT35. Biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau 

	- Chào hỏi trò chuyện.
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? cái gì đây?

	* Hoạt động có chủ đích, hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT38. Trẻ biết thể hiện điều mình thích và không thích
	- Trẻ làm 1 số việc đơn giản theo ý thích của mình.
	* HĐ hàng ngày: dạy trẻ biết làm 1 số việc đơn giản theo ý thích của mình.

	MT47. Trẻ biết hát và vận động 1 số bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ. Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc
+ DH: Mùa hè đến, trời nắng
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau. 
 trời mưa
+ NH: Cháu đi mẫu giáo, Em mơ gặp Bác Hồ
	* HĐ Chơi tập có chủ định:
+ DH: Mùa hè đến, 
+ trời nắng trời mưa, 
+ Cháu đi mẫu giáo, 
+ Em mơ gặp Bác Hồ
-  NH: Nắng sớm.

+ trường chúng cháu là trường mầm non

+ Nhớ ơn Bác.

 + Hoà bình cho bé.
+ TC: Nhảy theo nhạc.
+ Biểu diễn cuối chủ đề
* HĐ chơi: Ở góc nghệ thuật.
*HĐ đón, trả trẻ: Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc..

	MT48. Trẻ thích tô màu, nặn, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.
* Tạo hình:
- Tô màu chiếc ô
- Vẽ các tia nắng
- Tô màu bánh ga tô

	* Chơi tập có chủ định
HĐ tạo hình:
- Tô màu chiếc ô
- Vẽ các tia nắng
- Tô màu bánh ga tô
- Tô màu bong bóng
*HĐ chơi ở các góc: Góc nghệ thuật, góc hoạt động với đồ vật.


  
